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1 Nguyễn Văn Đôn 01/01/1974 Nam Kinh
Xã Ân Phong, Huyện Hoài Ân, 

Tỉnh Bình Ðịnh Phó Trưởng Khoa
03/01/2020

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Trung cấp

- Đào tạo, BD lãnh đạo cấp phòng

- NV QL CSGDNN
1 4/5 80% 16/21 76,19% 6/7 85,71% 3/5 60%

2 Trần Việt Khánh 17/02/1979 Nam Kinh
Phường Tân Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh Phó Trưởng Khoa

- Thạc sỹ

- Đại học

- Hệ thống thông tin

- Công nghệ thông tin
Trung cấp

- Đào tạo, BD lãnh đạo cấp phòng

- NV QL CSGDNN
1 5/5 100% 12/21 57,14% 7/7 100% 4/5 80%

3 Đỗ Tuấn Việt 02/09/1977 Nam Kinh
Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Giang Giảng viên 
05/09/2012

- Thạc sỹ

- Đại học

- Quản lý giáo dục

- Công nghệ thông tin
Trung cấp Thạc sỹ QLGD 2 5/5 100% 18/21 85,71% 6/7 85,71% 5/5 100%

1 Nguyễn Cao Phong 13/06/1982 Nam Kinh
Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên 
30/12/2014

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Trung cấp

BD CBQL khoa, phòng trường ĐH, 

CĐ
2 5/5 100% 16/21 76,19% 7/7 100% 5/5 100%

2 Trần Vĩnh Xuyên 07/04/1981 Nam Kinh
Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền Giang Giảng viên 

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin 
Trung cấp ĐT, BD lãnh đạo cấp phòng 2 5/5 100% 14/21 66,67 5/7 71,14% 4/5 80%

3 Mai Chiếm Tuấn 20/10/1975 Nam Kinh
Phường Đông Giang, Thành phố 

Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Phụ trách tổ bộ 

môn

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Sơ cấp CN NVQL các cơ sở dạy nghề 1 3/5 60% 15/21 71,42% 5/7 71,14% 5/5 100%

4 Lê Quý Hưng Quốc 25/07/1978 Nam Kinh Xã Lê Quý Đôn, Tỉnh Hưng Yên
Giảng viên 

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Trung cấp ĐT, BD lãnh đạo cấp phòng 2 4/5 80% 16/21 76,19% 6/7 85,71% 4/5 80%

5 Đỗ Tuấn Việt 02/09/1977 Nam Kinh
Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Giang Giảng viên 
05/09/2012

- Thạc sỹ

- Đại học

- Quản lý giáo dục

- Công nghệ thông tin
Trung cấp Thạc sỹ QLGD 2 4/5 80% 16/21 76,19% 5/7 71,14% 5/5 100%

6 Dương Ngọc Vọng 25/04/1975 Nam Kinh
Thị trấn Sông Vệ, Huyện Tư 

Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi
Phụ trách tổ bộ 

môn

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Sơ cấp 1 5/5 100% 14/21 66,67 7/7 100% 4/5 80%

1 Nguyễn Cao Phong 13/06/1982 Nam Kinh
Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, 

Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên 
30/12/2014

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Trung cấp

BD CBQL khoa, phòng trường ĐH, 

CĐ
2 5/5 100% 17/21 80,95% 7/7 100% 5/5 100%

2 Lê Hồng Thái 07/07/1982 Nữ Kinh
Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh 

Hà Nam Giảng viên 

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Sơ cấp 2 4/5 80% 16/21 76,19% 6/7 85,71% 4/5 80%

3 Trần Vĩnh Xuyên 07/04/1981 Nam Kinh
Phường 8, Thành phố Mỹ Tho, 

Tỉnh Tiền Giang Giảng viên 

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin 
Trung cấp ĐT, BD lãnh đạo cấp phòng 2 4/5 80% 13/21 61,90% 7/7 100% 4/5 80%

1 Nguyễn Duy Lộc 07/02/1998 Nam Kinh
Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, 

TP. HCM Giảng viên 
Đại học Sư phạm Mỹ thuật 2 4/5 80% 18/21 85,71% 7/7 100% 5/5 100%

2 Nguyễn Thị Khánh Thư 07/07/1977 Nữ Kinh
Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam Giảng viên 
Đại học Công nghệ thông tin Sơ cấp 2 5/5 100% 21-Dec 57,14% 5/7 71,14% 4/5 80%

3 Huỳnh Quốc Dũng 22/10/1974 Nam Kinh
Xã Thanh Tân, Huyện Mỏ Cày, 

Tỉnh Bến Tre Giảng viên 

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Tin học
2 4/5 80% 16/21 76,19% 7/7 100% 5/5 100%

1 Nguyễn Ngọc Tuyên 08/12/1988 Nam Kinh
Áng Thượng, Xã Lê Thanh, Huyện 

Mỹ Đức, Tỉnh Hà Tây Giảng viên 

- Thạc sỹ

- Đại học

- Hệ thống thông tin

- Sư phạm Tin
Sơ cấp ĐT, BD lãnh đạo cấp phòng 2 4/5 80% 15/21 71,42% 6/7 85,71% 4/5 80%

2 Lê Quý Hưng Quốc 25/07/1978 Nam Kinh Xã Lê Quý Đôn, Tỉnh Hưng Yên
Giảng viên 

- Thạc sỹ

- Đại học

- Khoa học máy tính

- Công nghệ thông tin
Trung cấp ĐT, BD lãnh đạo cấp phòng 2 5/5 100% 16/21 76,19% 7/7 100% 5/5 100%

3 Đỗ Tuấn Việt 02/09/1977 Nam Kinh
Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, 

Tỉnh Bắc Giang Giảng viên 
05/09/2012

- Thạc sỹ

- Đại học

- Quản lý giáo dục

- Công nghệ thông tin
Trung cấp Thạc sỹ QLGD 2 5/5 100% 17/21 80,95% 7/7 100% 5/5 100%

II. Chức danh Phó Trưởng phòng/khoa/trung tâm

III. Chức danh Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG ĐƠN VỊ

V. Chức danh Trưởng bộ môn Mạng máy tính

IV. Chức danh Trưởng bộ môn Khoa học máy tính

Nguyễn Hữu ThiệnNguyễn Hữu Thiện

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Quy hoạch hoạch cán bộ quản lý của Khoa Công nghệ thông tin, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các Hội nghị
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. Chức danh Trưởng phòng/khoa/trung tâm

Bước 4 

Quê  quán
Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Ngày vào 

Đảng
Stt Họ và tên Ngày tháng năm sinh

Bước 2 

Học hàm học 

vị
Chuyên môn

Lý luận chính 
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chính trị hay 

chính trị - 

hành chính)

Số phiếu giới thiệu

Bước 1

Trình độ 
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